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  THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH,  

 THỎA THUẬN, TỰ NGUYỆN, NĂM HỌC 2023-2024 

1.Khoản thu theo quy định:  

Bảo hiểm y tế: Thực hiện mức thu và thời gian thu theo quy định của cơ quan 

Bảo hiểm: (4,5%*1800 000 đ* số tháng tham gia*70%( nhà nước hỗ trợ 30%), cụ 

thể: HS lớp 1 tham gia 15 tháng  850 500 đồng; tham gia 14 tháng 793 800 đồng, 

tham gia 13 tháng 737 100 đồng, tham gia 12 tháng 680 400 đồng( Gồm HS lớp 1 

và  HS từ lớp 2 đến lớp 5. 

Những trường hợp HS không phải tham gia: HS là con quân đội, công an, con 

hộ nghèo, cận nghèo, con thân nhân người có công với cách mạng; HSKT có thẻ 

BHYT,  PH cần phô tô giấy chứng nhận nộp về nhà trường.  

2. Các khoản thu thỏa thuận, tự nguyện:  

* Học phí Tiếng Anh chương trình Asian 

- Đối tượng: Học sinh lớp 1,2 tự nguyện học Tiếng Anh chương trình Asian 

- Học phí: 5000 đ/HS/tiết x số tiết  

- Phương thức thu và quản lý thu, chi: Thực hiện thu 2 kỳ/năm học. Nhà 

trường thu tiền học phí và nộp 89% kinh phí về Công ty cổ phần GD&ĐT Asian. Số 

tiền 11% kinh phí được trích lại, nhà trường thực hiện chi trả công tác quản lý, 

CSVC, đầu tư đồ dùng dạy học,... theo đúng quy định. 

* Học phí môn Kỹ năng sống: 

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tự nguyện đăng kí  học   

- Học phí: 12.000 đ/HS/tiết x số tiết. Thời lượng 1 tiết/ tuần.      

- Phương thức thu và quản lý thu, chi: Thực hiện thu 2 kỳ/năm học. Nhà 

trường thu tiền học phí và nộp 80% kinh phí Trung tâm khoa học GD&ĐT Trường 

Thịnh. Số tiền 20% kinh phí được trích lại, nhà trường thực hiện chi trả công tác 

quản lý, CSVC, đầu tư đồ dùng dạy học,... theo đúng quy định. 

* Học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài 

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tự nguyện đăng kí học 

- Học phí: 12.000 đ/HS/tiết ; Thời lượng 1 tiết/ tuần.    



- Phương thức thu và quản lý thu, chi: Thực hiện thu 2 kỳ/năm học. Nhà 

trường thu tiền học phí, chi nộp về công ty và chi phần trích lại theo quy định. 

* Tiền học 2 buổi/ngày: 

Thực hiện thu –chi theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương. 

-Đối tượng: Học sinh toàn trường 

-Mức thu: Không vượt quá 5000 đồng/tiết, trên cơ sở có sự thỏa thuận, 

thống nhất và sự tự nguyện của cha mẹ học sinh; đảm bảo công khai, minh bạch. 

Trên cơ sở số tiết thực tế nhà trường đang đảm nhiệm; số tiết theo định mức GV 

theo quy định để tính số tiết vượt của nhà trường trong học kì và năm học ( Kì I: 18 

tuần; kì II- 17 tuần); Dự kiến chi trả 90 000 đồng /tiết tương ứng với 80%; còn lại 

15% chi cho công tác quản lí; 5% chi cho CSVC. Nhà trường xây dựng dự toán thu 

chi và được PGD phê duyệt sau đó triển khai. Thu theo 2 đợt/2 kì, tùy vào số tiền 

cần chi trả mỗi kì. Thực hiện quyết toán công khai vào cuối học kì I và cuối năm 

học.   

* Tiền trông xe đạp học sinh:NQ 04/2018/QĐ-HĐND ngày 27/3/2018 của 

UBND tỉnh Hải Dương. 

- Đối tượng:  Học sinh đi xe đạp đến trường.(có đơn đăng kí) 

- Mức thu: 10.000 đồng/HS/tháng x số tháng thực tế gửi xe. 

- Phương thức quản lý: Nhà trường thu tiền phí và thực hiện nghĩa vụ thuế với 

Nhà nước (10%). Số tiền còn lại chi trả công trông giữ xe 70% ; chi công tác quản 

lý 10%; chi tu sửa nhà xe 10%.(Dự trù kinh phí theo số lượng HS đăng kí đi xe đạp) 

* Nước uống cho HS:Nước uống tinh khiết theo tiêu chuẩn RO, hệ thống máy lọc, 

ống dẫn lắp tại nhà trường và dẫn đến các phòng học. 

- Mức kinh khí đóng góp: 7.000 đồng/HS/tháng.   

- Phương thức quản lý: Căn cứ hợp đồng đã ký kết giữa Nhà trường và Ban đại 

diện CMHS với Công ty nước uống Hải Hà; giao cho giáo viên chủ nhiệm thu từ 

học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) nộp về bộ phận thủ quỹ, kế toán nhà trường. Nhà 

trường quyết toán công khai nguồn kinh phí đóng góp với CMHS. 

* Kinh phí lao động vệ sinh   

- Các công việc gồm: Thuê nhân công thực hiện công việc trong 9 tháng, gồm: 

Dọn nhà vệ sinh học sinh 2 lần/ngày (trưa, chiều tối); vệ sinh sân trường, hành lang, 

các khu vực xung quanh trường, dọn hệ thống bồn rửa tay, dọn bể nước, nhà vệ sinh 



thường xuyên ; Khơi thông cống, rãnh thoát nước, thu gom rác thải: 1 lần/ ngày; mua 

dụng cụ vệ sinh như chổi, rễ, khau hót, nước tẩy rửa, lau sàn, ... 

- Mức thu: 14 400 đồng/HS/ tháng   

- Phương thức quản lý: Ban đại diện CMHS và Nhà trường thống nhất: Thực 

hiện thu chi theo nguyên tắc tài chính, quyết toán công khai nguồn kinh phí đóng 

góp với CMHS cuối năm học.(Có dự toán chi tiết) 

   * Tiền ăn, chăm sóc, phụ phí bán trú:   

-Đối tượng: HS từ lớp 1 đến lớp 5 có nhu cầu ăn bán trú, có đơn đăng kí.   

-Mức thu: Suất ăn khối 1,2: 23000 đồng/suất; khối 3,4,5: 24 000 đồng/suất; 

trong đó thực phẩm, gia vị 20 000 đồng - 21 000 đồng/suất; chất đốt 1000 đồng/suất; 

nhân công nấu ăn, dọn VS-2000 đồng/suất (Đã gồm thuế VAT) 

+Tiền điện, nước phục vụ BT: 1000 đ/suất(Theo thực tế hóa đơn điện, nước) 

+Quản lí, tuyên truyền, trông trưa: 4000 đồng /suất (chi GV trông, quản lí nhà 

trường, GVCN, TQ; KT) 

  Dự toán 1 HS bán trú /1 ngày: Lớp 1,2: 28 000 đồng; lớp 4,5: 29 000 đồng  

* Tiền dụng cụ bán trú (với HS bán trú lần đầu): 150 000 đồng/HS  

  * Bảo hiểm thân thể   

- Đối tượng: Học sinh tự nguyện tham gia bảo hiểm thân thể 

- Mức thu: 200.000 đ/HS/năm 

- Phương thức quản lý: Tiền bảo hiểm thân thể học sinh được nhà trường thu 

trên cơ sở tự nguyện của học sinh và nộp toàn bộ số tiền về cơ quan bảo hiểm theo 

quy định. 

* Chủ trương, KH huy động tài trợ: 

- Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của 

BGD&ĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân; Các văn bản hướng dẫn của sở GD Hải Dương, phòng GD&ĐT Kim Thành V/v 

hướng dẫn thực hiện vận động tài trợ trong các nhà trường. 

Nhà trường xây dựng KH vận động tài trợ, trình UBND xã xác nhận, PGD 

&ĐT phê duyệt, và vận động trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh và 

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Kim Xuyên để tu bổ, mua sắm 

CSVC phục vụ năm học 2023 – 2024 gồm: 06 ti vi / 6 lớp để thực hiện CTGDPT 

2018; làm lán bếp, khu chế biến bán trú tại điểm trường khu 2; mua 5 máy tính bổ 

sung máy tính cho 02 phòng tin 2 khu; Sửa sân khấu tại khu 1. 

       Dự kiến kinh phí khoảng 188 000 000 đồng. 

        Đối tượng hưởng lợi: Học sinh toàn trường. 



       Nhà trường thành lập tổ tiếp nhận, quản lý nguồn viện trợ, tài trợ và lưu giữ hồ 

sơ chứng từ theo quy định về tài chính. 

 * May đồng phục học sinh: 

- Nguyên tắc: Gia đình học sinh tự may hoặc đăng ký may đồng phục cho HS 

với cơ sở may do Ban đại diện CMHS giới thiệu theo mẫu đồng phục được Nhà 

trường quy định. 

- Quy định mẫu đồng phục:Áo vải loong trắng ngắn tay (nam, nữ); váy lửng 

tím than (nữ); Áo mùa đông 2 lớp mầu xanh đen pha trắng(thực hiện khi được CMHS 

đồng ý, đăng kí may và trả trực tiếp cho nhà may.                                     

* Phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh  

 - Nguyên tắc: Do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự bàn bạc, thống nhất theo 

quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các PH tự nguyện tham 

gia, không bắt buộc mức kinh phí.  

- Mục đích chi: Chi hoạt động hội họp cha mẹ học sinh (VPP, nước uống); 

Thăm hỏi học sinh ốm đau nằm viện, viếng đám hiếu (PHHS,HS); Khen thưởng học 

sinh (giữa học kỳ I, cuối năm học), khen thưởng các lớp đạt giải trong các cuộc thi . 

- Phương thức quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh: 

  Do Ban đại diện CMHS thống nhất phần trăm kinh phí HĐ của Ban đại diện 

của trường, lớp, dự toán chi tiết, thông qua trong cuộc họp ban đại diện, thực hiện 

quản lí thu chi đảm bảo theo quy định. 

Ban đại diện CMHS trường và lớp quyết toán công khai nguồn kinh phí đóng 

góp với CMHS vào cuối kì 1 và cuối năm học.  
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